
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

  Đọc đoạn trích sau: 

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, 

nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng 

ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. 

Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là 

cùng. Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa 

đủ. Lại nêu tên ở Tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ. Triều đình mừng 

được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất. 

[…] Hãy đem họ tên những người đỗ khoa này mà điểm lại. Có nhiều người đã đem văn 

học, chính sự ra tô điểm cho cảnh trị bình suốt mấy chục năm, được quốc gia tin dùng. Cũng 

không phải không có những kẻ vì nhận hối lộ mà hư hỏng, hoặc rơi vào hàng ngũ bọn gian ác, 

có lẽ vì lúc sống họ chưa được nhìn tấm bia này. Ví thử hồi đó được mắt thấy thì lòng thiện tràn 

đầy, ý xấu bị ngăn chặn, đâu còn dám nảy sinh như vậy được? Thế thì việc dựng tấm bia đá này 

ích lợi rất nhiều: kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ vãng, chỉ lối 

tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh mạch cho nhà nước. 

Thánh thần đặt ra đâu phải là vô dụng. Ai xem bia nên hiểu ý sâu này. 

(Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Thân Nhân Trung, Ngữ văn 10, Tập Hai, 

NXB Giáo dục Việt Nam, trang 31, 32) 

  Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 2. (0,5 điểm) Theo tác giả, việc dựng bia đá khắc tên tiến sĩ có ích lợi gì? 

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu nội dung chính của đoạn trích. 

Câu 4. (1,0 điểm) Theo anh/chị, ngày nay, xã hội cần phải làm gì để trọng dụng người hiền tài? 

Vì sao? 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

Cậy em em có chịu lời, 

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 

Giữa đường đứt gánh tương tư, 

Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. 

Kể từ khi gặp chàng Kim, 

Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề. 

Sự đâu sóng gió bất kì, 

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. 

Ngày xuân em hãy còn dài, 

Xót tình máu mủ thay lời nước non. 

Chị dù thịt nát xương mòn, 

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. 

       (Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du, Ngữ văn 10, Tập Hai,  

NXB Giáo dục Việt Nam, trang 103) 

                                                                              --- Hết --- 
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